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Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 73/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành Công nghiệp Việt Nam theo vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp; Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ văn bản số 11843/BCT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc góp ý Quy hoạch và theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh vềphê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 03 tháng 01 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển

1.1 Về phát triển Công nghiệp

- Quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đến năm 2020; quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và quy hoạch phát triển công nghiệp cả nước.

- Phát triển công nghiệp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Tập trung phát triển công nghiệp trong khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành ngành trọng điểm, tạo động lực phát triển của nền kinh tế. Ưu tiên phát triển mạnh ngành công nghiệp mũi nhọn, có thế mạnh, như sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng...

- Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu xây dựng “hậu xi măng”, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất đai, tài nguyên khoáng sản. Lựa chọn các dự án đầu tư theo hướng có suất đầu tư cao, công nghệ tiên tiến, tạo nhiều nguồn thu cho ngân sách địa phương, đảm bảo phát triển lâu dài và bền vững.

- Phát triển Công nghiệp phải đảm bảo an ninh – quốc phòng, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

1.2 Phát triển Thương mại

- Phát triển Thương mại phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020, quy hoạch phát triển Thương mại của cả nước.

- Phát triển ngành thương mại trở thành đòn bẩy để phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, chú trọng hoàn thiện các văn bản, chính sách quy định kinh doanh dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và khuyến khích người tiêu dùng mua bán trực tuyến.

- Tập trung khai thác và tăng khả năng tiếp cận thị trường Hà Nội và các tỉnh xung quanh để tiêu thụ các sản phẩm của địa phương, qua đó hình thành các kênh thương mại có khả năng phát triển ổn định, lâu dài.

- Phát triển thương mại gắn với phát triển công nghiệp, phát triển du lịch, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu phát triển 

2.1 Mục tiêu tổng quát

- Phát triển công nghiệp với tốc độ cao, phấn đấu đến năm 2015 công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH - HĐH, đưa Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

- Phát triển ngành thương mại theo hướng hiện đại, tương xứng với lợi thế phát triển thương mại của vùng Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ; phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển tiên tiến trong vùng, nâng cao khả năng thu hút và phát triển luồng hàng hoá trong vùng; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất trên địa bàn tỉnh; phát triển theo hướng thân thiện với môi trường; tạo tiền đề vững chắc để tham gia hợp tác phát triển kinh tế trong vùng, trong nước và nước ngoài. 

2.2 Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển Công nghiệp

- Phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đến năm 2015 là 22.010 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 là 22,1%/năm; đến năm 2020 là 54.767 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 là 20%/năm và đến năm 2030 là 263.260 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2030 là 17%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp (giá cố định) bình quân giai đoạn 2011-2015 là 13,5 %/năm; giai đoạn 2016-2020 là 15,0 %/năm; Giai đoạn 2021-2030 là 14,6 %/năm. Tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu GDP của tỉnh, từ 40,9% năm 2010 tăng lên 47,5% năm 2015; 51,8% năm 2020 và 57,6% năm 2030.

b) Phát triển Thương mại

- Tốc độ tăng trưởng GDP Thương mại bình quân thời kỳ 2011- 2015 là 13,0%/năm, thời kỳ 2016-2020 là 13,5%/năm, và thời kỳ 2021 – 2030 đạt 14,7 %/năm.

- Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội bình quân thời kỳ 2011-2015 là 20,5 %/năm, thời kỳ 2016- 2020 là 21,5 %/năm, thời kỳ 2021- 2030 khoảng 22,0%/năm.

- Giá trị xuất khẩu đến năm 2015 đạt trên 300 USD (giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 17,0 %/năm); đến năm 2020 đạt 1200 triệu USD (giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 32%/năm). 

 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1. Công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD

- Giai đoạn 2011 - 2015 vẫn tiếp tiếp tục xác định Công nghiệp VLXD là trọng tâm, sản xuất xi măng là chủ lực; đầu tư đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm: xi măng, gạch, đá xây dựng, sản phẩm từ bê tông, vật liệu lợp…theo hướng đầu tư chiều sâu, đổi mới và nâng cấp công nghệ tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân (giá trị SXCN) giai đoạn 2011- 2015: là 21,1%/năm; giai đoạn 2016- 2020: là  8,8 %/năm; giai đoạn 2021- 2030: là 5,8%/năm.

- Đến năm 2015: Sản lượng Xi măng đạt 8 ÷ 10 triệu tấn; Đá xây dựng đạt 9,5 triệu m3; Gạch các loại phấn đấu đạt từ 560-700 triệu viên (trong đó: Gạch tuynel: 360 - 400 triệu viên; Gạch không nung 200 - 300 triệu viên);

- Đến năm 2020, sản lượng Xi măng đạt 10 triệu tấn; giữ ổn định sản lượng khai thác đá, chú trọng cải tiến công nghệ, bảo vệ môi trường; sản phẩm gạch đạt 1.000 triệu viên (Gạch tuynel: 600 triệu, gạch không nung 400 triệu viên); gạch ốp lát các loại đạt 3 triệu m2; sản phẩm hậu xi măng, bê tông thương phẩm đạt 500 nghìn m3.

2. Công nghiệp chế biến Nông sản – Thực phẩm, Đồ uống

- Giá trị SXCN tăng bình quânGiai đoạn 2011- 2015: là 22,4 %/năm; Giai đoạn 2016- 2020: là 22,6 %/năm; Giai đoạn 2021- 2030: là 17,1%/năm;

- Giai đoạn 2011-2015: Tạo điều kiện cho Công ty CP Bia Sài Gòn - Phủ Lý mở rộng công suất từ 60 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm; Nhà máy sữa Dutch Lady Hà Nam phát huy hết công suất (200 nghìn tấn sữa quy đổi/năm).

 - Giai đoạn 2016-2020 nâng công suất các nhà máy hiện có lên mức 250 triệu lít bia/năm; 17,5 triệu lít rượu/năm; 17 triệu lít nước giải khát/năm. Nâng công suất nhà máy sữa Dutch Lady Hà Nam lên 250 nghìn tấn/năm.

- Phát triển các cơ sở sản xuất chế biến khác như: Bánh kẹo, chế biến hàng nông sản; thu hút đầu tư thêm một số nhà máy sản xuất Bia, Rượu, Sữa …. đáp ứng nhu cầu thị trường.

3.Công nghiệp sản xuất Thiết bị điện, Điện tử và Công nghệ thông tin

- Giai đoạn 2011- 2015: Phát triển công nghiệp điện tử công nghệ cao và linh kiện điện tử; đồng thời đa dạng hoá sản phẩm theo nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm. 

- Giai đoạn 2016-2020, 2030: Ưu tiên cho các lĩnh vực đầu tư lắp ráp máy vi tính, lắp ráp điện thoại di động... phát triển công nghiệp nội dung số, phát triển phần mềm ứng dụng, tiến tới xuất khẩu.

- Phấn đấu giá trị SXCN tăng bình quânGiai đoạn 2011- 2015: là 26,0%/năm; Giai đoạn 2016- 2020: là 52,8 %/năm; Giai đoạn 2021- 2030: là 27,3 %/năm;

4. Công nghiệp Cơ khí chế tạo, lắp ráp

- Giai đoạn 2011-2015: Nâng cao chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất hiện có như chế tạo thiết bị kỹ thuật điện (máy biến áp, khí cụ điện, động cơ điện ...), chế tạo máy móc, thiết bị chuyên dụng (dụng cụ tự động cầm tay, thiết bị môi trường, thiết bị chế biến thực phẩm,...), chế tạo các thiết bị phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp xi măng, chế biến đá (vòng bi, bánh răng, bulong,...) 

- Giai đoạn 2016-2020, 2030: Thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực chế tạo ôtô, xe có động cơ; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực chế tạo mới như: máy gia công chính xác, thiết bị nano, thiết bị môi trường, thiết bị tái tạo năng lượng,... Bố trí chủ yếu trong các KCN, cụm CN và các mặt bằng đã có quy hoạch ở giai đoạn trước với yêu cầu đảm bảo về môi trường và sản xuất sạch.

- Phấn đấu giá trị SXCN tăng bình quânGiai đoạn 2011 - 2015: là 18,4 %/năm; Giai đoạn 2016- 2020: là 43 %/năm; Giai đoạn 2021- 2030: là 23,9 %/năm;

5. Công nghiệp Hóa chất và sản xuất các sản phẩm từ hóa chất

 - Giai đoạn 2011-2015: Tập trung phát triển các sản phẩm nhựa chất lượng cao nhằm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chế tạo (điện tử, ô tô, xe máy...).

- Giai đoạn 2016-2020, 2030: Phát triển một số sản phẩm từ hóa chất như: sản xuất ắc qui cho ôtô, các sản phẩm săm, lốp ôtô, xe máy, sản phẩm nhựa phục vụ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ; các loại pin cao cấp (Ni/MH, Liti, Ion, ...) sử dụng trong các thiết bị viễn thông máy tính, đồng hồ, máy ảnh, ôtô điện.

- Phấn đấu giá trị SXCN tăng bình quân Giai đoạn 2011- 2015: là 19,2 %/năm; Giai đoạn 2016- 2020: là 48,8 %/năm; Giai đoạn 2021- 2030: là 13 %/năm. 

6. Công nghiệp Dệt may – Da giầy

- Giai đoạn 2011- 2015: Nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện có để sản xuất các sản phẩm cao cấp, chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

- Giai đoạn 2016- 2020, 2030: Thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ngành dệt may – da giầy.

- Phấn đấu giá trị SXCN tăng bình quân giai đoạn 2011- 2015: là 18,6 %/năm; giai đoạn 2016- 2020: là 12,1 %/năm; giai đoạn 2021- 2030: là 6 %/năm:

7. Xây dựng và phát triển làng nghề

- Phát triển các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh có giá trị kinh tế cao như: mây tre đan, thêu ren, chế biến thực phẩm đồ uống, dệt lụa; phát triển làng nghề bền vững, ổn định và đa dạng theo hướng tập trung trong cụm công nghiệp, gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hoá, lễ hội truyền thống; giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt lao động nông nghiệp bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá.

- Phấn đấu giá trị SXCN tăng bình quân Giai đoạn 2011- 2015: là 18,8 %/năm; Giai đoạn 2016- 2020: là 15,2 %/năm; giá trị xuất khẩu hàng TCMN tăng bình quân Giai đoạn 2011- 2015: là 10,4%/năm; Giai đoạn 2016- 2020: là 10,5%/năm; 

 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

1. Quy hoạch phát triển Thương mại theo không gian

1.1. Thương mại đô thị: 

Giai đoạn 2011-2015: Xây dựng các Trung tâm Thương mại lớn trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm thương mại Lý Nhân, Phủ Lý ...thu hút các nhà đầu tư về thực hiện các dự án đã có quy hoạch. 

Giai đoạn 2016 – 2020: Phát triển không gian thương mại ở các tuyến huyện lỵ, thị trấn với phạm vi ngày càng rộng hơn và thúc đẩy hoạt động thương mại đa dạng hoá.

1.2. Thương mại nông thôn: 

- Quy hoạch xây dựng các chợ có lịch sử lâu đời cần nâng cấp, mở rộng phù hợp với lượng hàng hoá và tập quán tiêu dùng. Bố trí quỹ đất và kinh phí xây dựng củng cố chợ ở các khu tập trung đông dân cư, mới hình thành trong quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá.

- Thời kỳ 2011-2020, tiếp tục nâng cấp, tôn tạo và xây dựng mới các chợ với cơ chế huy động vốn linh hoạt. 

 1.3. Ngoại thương:

 Xuất khẩu: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, để thực hiện mục tiêu đó Hà Nam cần tập trung theo các hướng sau: 

- Mở rộng mặt hàng và thị trường xuất khẩu sang các nước, đặc biệt là thị trường các nước châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ và các nước khối EU; đây là các thị trường có nhiều tiềm năng phát triển lâu dài; 

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu trực tiếp.

Nhập khẩu: Quan tâm nhập khẩu các thiết bị dây truyền công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất của tỉnh nói chung và nhất là sản xuất hàng xuất khẩu như thiết bị may dệt, thiết bị chế biến nông lâm sản ... Nhập khẩu một số vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 

1.4. Phát triển thương mại điện tử

Giai đoạn: 2011-2015: Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được nội dung cơ bản về thương mại điện tử (TMĐT), cách thức tiến hành giao dịch trong TMĐT. Xây dựng chương trình và triển khai các khoá học phổ cập kiến thức cơ bản về TMĐT. Phấn đấu hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đạt mức trung bình của cả nước.

Giai đoạn 2015 - 2020: Triển khai thực hiện công tác đào tạo nâng cao khả năng hoạt động TMĐT của doanh nghiệp và người tiêu dùng; phấn đấu đến năm 2020 hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh đạt mức khá của cả nước.

2. Quy hoạch phát triển Thương mại theo hình thái tổ chức

2.1. Phát triển mạng lưới chợ:

Phát triển mạng lưới chợ: Đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ phát triển 114 chợ. Gồm có 03 chợ đầu mối nông sản tổng hợp và chuyên doanh; 01 chợ hạng I; 30 chợ hạng II và 80 chợ hạng III. 

2.2. Phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị:

Thành phố Phủ Lý: Xây dựng 01 Trung tâm thương mại - hội chợ - triển lãm quy mô vừa tại thành phố Phủ Lý (diện tích khoảng 10.000 – 20.000 m2, vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng) để tổ chức kinh doanh thương mại đa chức năng bao gồm cửa hàng, hội trường và hệ thống văn phòng cho thuê...

- Xây dựng các siêu thị và cửa hàng tự chọn với quy mô vừa và nhỏ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và văn minh thương nghiệp tại các khu đô thị. 

- Củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ của các cửa hàng kinh doanh chuyên ngành như xe máy, điện tử, điện lạnh...

Tại các huyện:Xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vĩnh Trụ trong giai đoạn 2011 - 2015. Tại thị trấn Đồng Văn (tương lai là thị xã thuộc tỉnh) và huyện Thanh Liêm định hướng xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tổng hợp có quy mô vừa.

- Cải tạo, nâng cấp các chợ trung tâm ở các thị trấn; nâng cấp chợ tạm thành chợ kiên cố và xây mới các chợ ở địa bàn xã, phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương.

2.3. Phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu:

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 191 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Trong đó giữ nguyên 137 cửa hàng; xây mới 54 cửa hàng.

Hoàn thiện hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

 

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về vốn đầu tư 

Dự kiến tổng mức vốn đầu tư phát triển các ngành Công nghiệp – Thương mại thời kỳ 2011 – 2020: 147.541 tỷ đồng. Tỉnh cần có các giải pháp để huy động các nguồn lực trong cho đầu tư phát triển như sau:

- Ban hành danh mục các chương trình, dự án thu hút đầu tư đến năm 2020; đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.

- Cải thiện môi trường đầu tư, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để tiếp nhận các dự án đầu tư; ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BT, BTO, PPP, … tạo điều kiện để phát triển thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng nhiều hình thức.

2. Nguồn nhân lực

- Thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch hệ thống đào tạo đại học, trung học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo hướng: đào tạo phải gắn với yêu cầu, mục tiêu của sự phát triển.

- Đầu tư đồng bộ, nâng cấp một số trường dạy nghề hiện có với các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cho người lao động sau đào tạo phát huy được kiến thức đào tạo trong thực tiễn.

3. Về khoa học và công nghệ

- Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc đổi mới công nghệ theo phương thức: hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm.

- Phát triển các dịch vụ công nghệ, thị trường công nghệ, thường xuyên định kỳ mở hội chợ công nghệ; hình thành các trung tâm chuyển giao công nghệ.

4. Hợp tác liên vùng và phối hợp phát triển

- Liên doanh, liên kết triển khai thực hiện các dự án phát triển công nghiệp quy mô vùng, nhất là các dự án lớn, ưu tiên các dự án chế biến nông và các dự án phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao (tin học, điện tử…).

5. Tổ chức hệ thống Thương mại

Có chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các donh nghiệp áp dụng hình thức kinh doanh hiện đại, thương mại điện tử; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước đặt văn phòng đại diện, mở chi nhánh và cửa hàng đại lý tại địa bàn tỉnh.

6. Về thị trường

- Thị trường trong nước: Khai thác lợi thác gần Hà Nội, liên kết phát triển mạng lưới bán lẻ, tiêu thụ nông sản, thực phẩm sạch.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng. 

Thị trường nước ngoài: Tăng cường xúc tiến thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp khảo sát thị trường nước ngoài, tiến hành quảng cáo và tham gia tổ chức hội chợ quốc tế ở trong nước và ở nước ngoài.

7. Bảo vệ môi trường

- Thực hiện biện pháp có tính tổng thể và lâu dài là: Ưu tiên các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp hạn chế dần, tiến tới không cho phép đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp. Tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có, các cơ sở sản xuất để có phương án xử lý chung.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm chính trong quá trình sản xuất công nghiệp ở tất cả các doanh nghiệp. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển Công nghiệp – Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công bố rộng rãi quy hoạch được duyệt định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và các vấn đề phát sinh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại tổ chức thực hiện.

 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình cùng với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện các dự án theo mục tiêu, nội dung Quy hoạch.

3. UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Quy hoạch phối hợp với các Sở, ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy hoạch. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

	Nơi nhận:

- TTTU, HĐND tỉnh;

- Bộ Công Thương;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu VT, CT.
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Mai Tiến Dũng


Phụ lục 01: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

(giai đoạn 2010- 2020)

 

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Năng lực SX
	Vốn đầu tư (tỷ đ)
	Nguồn vốn

	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2015
	2016-2020
	

	I.
	Công nghiệp Khai thác & SXVLXD
	 
	 
	 
	1.020
	150
	 

	1
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy xi măng 
	H. Thanh Liêm, Kim Bảng
	1,8 triệu tấn/năm
	3,21 triệu tấn/năm 
	900
	 
	DN

	2
	Đầu tư xây dựng mới SX gạch siêu nhẹ
	CCN H.Kim Bảng, Thanh Liêm
	100 triệu viên/năm
	100 triệu viên/năm
	70
	70
	DN

	3
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX gạch ốp lát Terrazzo, Terastone
	KCN, CCN
	2 triệu viên/năm
	5 triệu viên/năm
	35
	80
	DN

	4
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX gạch block không nung
	CCN
	10 triệu viên/năm
	 
	15
	 
	DN

	II
	Công nghiệp CB Nông sản - TP- Đồ uống
	 
	 
	 
	697
	1.730
	 

	1
	Nâng công suất nhà máy sữa Dutch Lady Hà Nam
	KCN Châu Sơn
	250 nghìn tấn/năm
	 
	225
	 
	DN

	2
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy sữa
	KCN Châu Sơn
	 
	100 nghìn tấn/năm
	 
	500
	DN

	3
	Nâng công suất Cty CP Bia Sài Gòn - Phủ Lý
	huyện Thanh Liêm
	100 triệu lít/năm
	150 triệu lít/năm
	100
	150
	DN

	4
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy bia
	KCN Đồng Văn
	 
	150 triệu lít/năm
	 
	450
	DN

	5
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX, tinh chế rượu, cồn
	KCN, CCN
	5 triệu lít/năm
	15 triệu lít/năm
	100
	350
	DN

	6
	Dự án đầu tư SX nước giải khát
	KCN Đồng Văn
	10 triệu lít/năm
	20 triệu lít/năm
	75
	150
	DN

	7
	Hiện đại hoá và nâng công suất các cơ sở SX bánh kẹo hiện có
	KCN, các huyện
	3 nghìn tấn/năm
	10 nghìn tấn/năm
	15
	50
	DN

	8
	Đầu tư XD mới nhà máy SX bánh kẹo cao cấp
	KCN, CCN
	3 nghìn tấn/năm
	5 nghìn tấn/năm
	25
	70
	DN

	9
	Đầu tư XD mới nhà máy chế biến các SP thịt ăn sẵn
	KCN, CCN
	1 nghìn tấn/năm
	5 nghìn tấn/năm
	80
	400
	DN

	10
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu
	huyện Lý Nhân
	5 nghìn tấn/năm
	10 nghìn tấn/năm
	27
	60
	DN

	III
	Công nghiệp TB điện, điện tử-tin học
	 
	 
	 
	995
	3.450
	 

	1
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX, lắp ráp máy tính
	KCN
	50 nghìn sp/năm
	150 nghìn sp/năm
	170
	400
	ĐTNN

	2
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX TIVI, radio
	KCN
	75 nghìn sp/năm
	200 nghìn sp/năm
	150
	500
	ĐTNN

	3
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX phần mềm và các dịch vụ tin học
	KCN
	500 sp/năm
	10 nghìn sp/năm
	50
	500
	DN

	4
	Nâng công suất SX hệ thống dây dẫn điện trong ô tô
	KCN Đồng Văn
	350 nghìn bộ sp/năm
	1.130 nghìn bộ/năm
	350
	550
	ĐTNN

	5
	Nâng công suất SX đồ điện dân dụng (quạt điện, tủ lạnh, máy điều hoà,..)
	KCN
	20 nghìn sp/năm
	100 nghìn sp/năm
	150
	700
	DN, ĐTNN

	6
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX động cơ điện mini
	KCN, CNN
	5 nghìn sp/năm
	50 nghìn sp/năm
	50
	500
	DN, ĐTNN

	7
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX, lắp ráp ĐTDĐ
	KCN
	80 nghìn sp/năm
	250 nghìn sp/năm
	75
	300
	ĐTNN

	IV
	Công nghiệp Cơ khí chế tạo
	 
	 
	 
	1.110
	3.550
	 

	1
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất vỏ lon với năng lực in tráng tấm kim loại (phục vụ ngành bia, sữa,...)
	KCN Châu Sơn
	100 triệu lon/năm
	 
	100
	 
	DN

	2
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX thiết bị môi trường
	KCN, CCN
	500 tấn/năm
	3,5 triệu tấn/năm
	75
	550
	DN, ĐTNN

	3
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX máy cắt gọt kim loại
	KCN
	25 nghìn sp/năm
	150 nghìn sp/năm
	150
	750
	DN, ĐTNN

	4
	Nâng công suất SX phụ tùng xe máy
	KCN, CCN
	160 nghìn sp/năm
	600 nghìn sp/năm
	250
	650
	DN, ĐTNN

	5
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy lắp ráp xe vận tải
	KCN
	10 nghìn xe/năm
	20 nghìn xe/năm
	150
	300
	DN, ĐTNN

	6
	Nâng công suất SX dụng cụ cầm tay
	KCN, CCN
	7 nghìn sp/năm
	16 nghìn sp/năm
	35
	100
	DN

	7
	Nâng công suất SX hàng kim khí
	KCN, CCN
	800 nghìn sp/năm
	3,5 triệu sp/năm
	350
	1200
	DN, ĐTNN

	V
	Công nghiệp Hoá chất
	 
	 
	 
	1.455
	5.340
	 

	1
	Nâng công suất các cơ sở SX phân bón hữu cơ sinh học
	KCN, CCN
	20 nghìn tấn/năm
	80 nghìn tần/năm
	35
	80
	DN

	2
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX pin cao cấp
	KCN, CCN
	5 triệu viên/năm
	35 triệu viên/năm
	250
	1.000
	ĐTNN

	3
	Nâng công suất SX sơn các loại
	KCN
	5 nghìn tấn/năm
	10 nghìn tấn/năm
	75
	150
	DN

	4
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX dầu gội
	KCN, CCN
	2 nghìn tấn/năm
	10 nghìn tấn/năm
	50
	250
	DN, ĐTNN

	5
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX chất tẩy rửa các loại
	KCN, CCN
	4 nghìn tấn/năm
	15 nghìn tấn/năm
	35
	150
	DN

	6
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX lốp ô tô, xe máy
	KCN
	1,5 triệu bộ/năm
	10 triệu bộ/năm
	550
	1.500
	DN, ĐTNN

	7
	Nâng công suất SX hạt nhựa các loại
	KCN
	5 nghìn tấn/năm
	30 nghìn tấn/năm
	60
	360
	DN

	8
	Nâng công suất SX sp từ nhựa (tấm trần, profile,...)
	KCN, CCN 
	15 nghìn tấn/năm
	100 nghìn tấn/năm
	50
	350
	DN

	9
	Đầu tư xây dựng mới, nâng công suất SX Dược phẩm & mỹ phẩm
	KCN, CCN
	2,5 triệu tấn/năm
	20 triệu tấn/năm
	350
	1500
	ĐTNN

	VI
	Công nghiệp Dệt may- Da giầy
	 
	 
	 
	600
	1.050
	 

	1
	 Đầu tư nâng cấp các dây chuyền kéo sợi
	KCN, CCN
	60 nghìn tấn/năm
	120 nghìn tấn/năm
	150
	350
	DN

	2
	 Đầu tư nâng cấp các nhà máy may
	KCN, CCN
	70 triệu sp/năm
	130 triệu sp/năm
	100
	200
	DN

	3
	Đầu tư xây dựng mới nhà máy SX sp phụ trợ cho ngành dệt, may, da-giầy
	KCN, CCN
	 
	 
	350
	500
	ĐTNN

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	5.877
	15.420
	 


 

 

 

 

 

Phụ lục 02:DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CHỢ, 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

(kèm theo Quyết định số      /QD-UBND ngày    /02 2012 của UBND tỉnh)

 

	Số TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Loại hình chợ
	Quy mô
	Vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Nguồn

	
	
	
	
	
	2011- 2015
	2016- 2020
	

	1
	Đầu tư xây dựng mới 2 chợ (Lam Hạ, Liêm Chung), 
	TP. Phủ Lý
	Tổng hợp
	Loại III
	9
	 
	NS và DN

	2
	Nâng cấp, cải tạo 7 chợ loại III thành chợ loại II
	TP. Phủ Lý
	Tổng hợp
	Loại II
	12
	16
	NS và DN

	3
	Đầu tư xây dựng 4 chợ mới
	Lý Nhân
	Tổng hợp
	Loại III
	8
	7 
	NS và DN

	4
	Nâng cấp, cải tạo 4 chợ loại III thành chợ loại II
	Lý Nhân
	Tổng hợp
	Loại II
	5
	10 
	NS và DN

	5
	Đầu tư xây mới 3 chợ; Nâng cấp cải tạo 4 chợ loại III thành chợ loại II
	Kim Bảng
	Tổng hợp
	Loại II
	15
	15 
	NS và DN

	6
	Nâng cấp, cải tạo 5 chợ tổng hợp loại III thành chợ loại II
	Thanh Liêm
	Tổng hợp
	Loại II
	10
	10 
	NS và DN

	7
	Đầu tư xây dựng 6 chợ mới
	Bình Lục
	Tổng hợp
	Loại III
	10
	10 
	NS và DN

	8
	Nâng cấp, cải tạo 4 chợ tổng hợp loại III thành chợ loại II
	Bình Lục
	Tổng hợp
	Loại II
	12
	11 
	NS và DN

	9
	Đầu tư xây dựng mới 7 chợ
	Duy Tiên
	Tổng hợp
	Loại III
	15
	15 
	NS và DN

	10
	Nâng cấp, cải tạo 4 chợ loại III thành chợ loại II
	Duy Tiên
	Tổng hợp
	Loại II
	10
	10 
	NS và DN

	11
	Đầu tư xây dựng mới TTTM- hội chợ,..
	TP. Phủ Lý
	TTTM
	3 ha
	100
	50 
	NS và DN

	12
	Đầu tư xây dựng mới TTTM- hội chợ,..
	Vĩnh Trụ - Lý Nhân
	TTTM
	2 ha
	50
	25
	NS và DN

	13
	Đầu tư xây dựng mới TTTM-DV
	TT. ĐVăn
	TTTM
	4 ha
	30
	20
	NS và DN

	14
	Đầu tư xây dựng mới TTTM-DV
	Thanh Liêm
	TTTM
	4 ha
	50
	 
	NS và DN

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	336
	199 
	 


 

